
ĂY BAN NHÂN DÂN 
TàNH GIA LAI 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 
Đ÷c l⌀p - T³ do - Hcnh ph甃Āc 

   SĀ:         /QĐ-UBND             Gia Lai, ngày         tháng       năm 2025 
 
 

 
QUY¾T ĐÞNH 

Công bố Danh māc thă tāc hành chính ban hành mßi,  
thă tāc hành chính bß bãi bß trong l*nh v³c Du lßch thu÷c phcm vi 

 chąc n�ng qu¿n lý căa Sá V�n hóa, Thá thao và Du lßch 
 

 
 
 

CHĂ TÞCH ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 cāa Chính 
phā về kiểm soát thā tÿc hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thā tÿc hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 cāa Chính 
phā về thực hiện thā tÿc hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vÿ công quốc gia; 

Căn cứ theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 cāa 
Bộ trưởng, Chā nhiệm Văn phòng Chính phā hướng dẫn nghiệp vÿ kiểm soát thā 
tÿc hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2892/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2025 cāa 
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thā tÿc hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị cāa Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

44/TTr-SVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2025. 
 

 

QUY¾T ĐÞNH: 
 

 Đißu 1. Công bĀ kèm theo Quyết định này Danh mÿc 03 thā tÿc hành 
chính ban hành mới, thā tÿc hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý cāa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết 
định sĀ 2892/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2025 cāa Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 
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Đißu 2. Sở Xây dựng chā trì, phĀi hợp với các cơ quan liên quan xây 
dựng, trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
thā tÿc hành chính được công bĀ tại Điều 1 cāa Quyết định này theo quy định. 

Đißu 3. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đĀc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Giám đĀc Trung tâm Phÿc vÿ hành chính 
công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phā (Cÿc Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- TT Tỉnh āy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- LĐVP UBND tỉnh;  

- VNPT Gia Lai;  

- Bưu điện tỉnh;  

- Lưu: VT, KGVX, PVHCC.  

KT. CHĂ TÞCH 
PHÓ CHĂ TÞCH 

 
Lâm H¿i Giang 
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DANH MĀC 03 THĂ TĀC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MÞI, THĂ TĀC HÀNH CHÍNH BÞ BÃI BÞ 
 TRONG L)NH VþC DU LÞCH THUÞC PH¾M VI CHĄC N�NG QU¾N LÝ 

 CĂA Sà V�N HÓA, THà THAO VÀ DU LÞCH 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /       /2025 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MÞI (03 TTHC) 
 

STT 

Tên TTHC 
Thßi hcn  
gi¿i quy¿t 

Đßa điám ti¿p 
nh⌀n và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i quy¿t 

TTHC 

Ti¿p 
nh⌀n và 
tr¿ k¿t 

qu¿ qua 
BCCI 

Mąc 
đ÷ 

DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí,  
lß phí 
(nếu 
có) 

C�n cą 
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông Mã số TTHC 

Thă tāc hành chính đưÿc công bố theo Quy¿t đßnh số 2892/QĐ-BVHTTDL ngày 11/8/2025 căa B÷ trưáng B÷ V�n hoá, Thá thao và Du 
lßch 

1 

Thā tÿc cấp biển hiệu 
phương tiện vận tải 
khách du lịch (thẩm 
quyền cāa Sở Xây dựng) 

 

1.014190.H21 

- 02 ngày làm việc 
đĀi với phương 
tiện là xe ô tô. 
- 07 ngày làm việc 
đĀi với phương 
tiện thāy nội địa. 
(Kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ) 

Trung tâm Phÿc 
vÿ hành chính 

công tỉnh, địa chỉ: 
127 Hai Bà 

Trưng, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 
Gia Lai hoặc sĀ 
69 Hùng Vương, 
phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

- 
Toàn 

trình 
- 

- Luật Du lịch sĀ 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Nghị định sĀ 
168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 cāa Chính phā; 

- Thông tư sĀ 42/2017/TT-

BGTVT ngày 15/11/2017 

cāa Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 
- Thông tư sĀ 10/2025/TT-

BXD ngày 14/6/2025 cāa 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- 

2 

Thā tÿc cấp đổi biển 
hiệu phương tiện vận tải 
khách du lịch (thẩm 
quyền cāa Sở Xây dựng) 

- 02 ngày làm việc 
đĀi với phương 
tiện là xe ô tô. 
- 07 ngày làm việc 

Trung tâm Phÿc 
vÿ hành chính 

công tỉnh, địa chỉ: 
127 Hai Bà 

- 
Toàn 

trình 
- 

- Luật Du lịch sĀ 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Nghị định sĀ 

- 
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STT 

Tên TTHC 
Thßi hcn  
gi¿i quy¿t 

Đßa điám ti¿p 
nh⌀n và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i quy¿t 

TTHC 

Ti¿p 
nh⌀n và 
tr¿ k¿t 

qu¿ qua 
BCCI 

Mąc 
đ÷ 

DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí,  
lß phí 
(nếu 
có) 

C�n cą 
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông Mã số TTHC 

 

1.014191.H21 

đĀi với phương 
tiện thāy nội địa. 
(Kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ) 

Trưng, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 
Gia Lai hoặc sĀ 
69 Hùng Vương, 
phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 cāa Chính phā; 

- Thông tư sĀ 42/2017/TT-

BGTVT ngày 15/11/2017 

cāa Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 
- Thông tư sĀ 10/2025/TT-

BXD ngày 14/6/2025 cāa 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3 

Thā tÿc cấp lại biển hiệu 
phương tiện vận tải 
khách du lịch (thẩm 
quyền cāa Sở Xây dựng) 

 

1.014192.H21 

02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phÿc 
vÿ hành chính 

công tỉnh, địa chỉ: 
127 Hai Bà 

Trưng, phường 
Quy Nhơn, tỉnh 
Gia Lai hoặc sĀ 
69 Hùng Vương, 
phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

- 
Toàn 

trình 
- 

- Luật Du lịch sĀ 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Nghị định sĀ 
168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 cāa Chính phā; 

- Thông tư sĀ 42/2017/TT-

BGTVT ngày 15/11/2017 

cāa Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 
- Thông tư sĀ 10/2025/TT-

BXD ngày 14/6/2025 cāa 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- 

Tổng c÷ng: 03 TTHC        
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II. DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH BÃI BÞ (03 TTHC) 
 

STT 
Tên thă tāc hành chính Mąc đ÷  

DVC tr³c tuy¿n 
Tên VBQPPL quy đßnh vißc 

bãi bß TTHC Mã số TTHC 
Thă tāc hành chính bß bãi bß theo Quy¿t đßnh số 2892/QĐ-BVHTTDL ngày 11/8/2025 căa B÷ trưáng B÷ V�n hoá, Thá thao 
và Du lßch 

1 

Thā tÿc cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du 
lịch 

1.008027.000.00.00.H21 

 

Toàn trình 

Thông tư sĀ 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 cāa Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng. 

2 

Thā tÿc cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách 
du lịch 

1.008028.000.00.00.H21 

 

Toàn trình 

Thông tư sĀ 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 cāa Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng. 

3 

Thā tÿc cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du 
lịch 

1.008029 .000.00.00.H21 

 

Toàn trình 

Thông tư sĀ 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 cāa Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng. 

Tổng c÷ng : 03 TTHC   
 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=1&qdcbid=103999&id=219236&l_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=1&qdcbid=103999&id=219236&l_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=226245&qdcbid=12550&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=1&qdcbid=103999&id=219224&l_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=1&qdcbid=103999&id=219224&l_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=226245&qdcbid=12550&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=1&qdcbid=103999&id=219237&l_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?r_url=chi_tiet_qdcb&isAdmin=1&qdcbid=103999&id=219237&l_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=226245&qdcbid=12550&r_url=danh_sach_tthc

